
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên gói thầu: Mua nhiên liệu nhập kho
- Tên dự toán mua sắm: Mua nhiên liệu nhập kho phục vụ cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)
- Chủ đầu tư: Cục Hậu Cần/Tổng Cục Chính Trị
- Nguồn vốn: NSQPTX 2025.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
- Địa điểm cung cấp: 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
· Cung cấp đủ và đúng chủng loại, khối lượng hàng hoá theo quy định của E-HSMT.
- Hàng mới 100%, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh thời gian sản xuất hàng hóa từ quý IV/ 2025 trở lại đây.
·  Nhà thầu phải cung cấp Bảng tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm cung cấp. Tất cả các chỉ tiêu phải được giám định chất lượng của đơn vị có thẩm quyền do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định (gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Chứng thư giám định cho bên mời thầu trước khi giao hàng tại kho của chủ đầu tư).
- Phiếu kết quả thử nghiệm của hàng hóa chào thầu được sản xuất trong năm 2025 do phòng thí nghiệm (là đơn vị độc lập với nhà thầu) có chứng chỉ Vilas cấp chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng toàn bộ thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.
· Nhà thầu cung cấp Giấy chứng nhận hợp quy do Tổng cục đo lường chất lượng cấp cho hàng hóa chào thầu đạt
· Mức giá gói thầu là mức giá tối đa, đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa vào kho của chủ đầu tư.
·  Cam kết bảo hành hàng hóa: bảo hành tối thiểu 12 tháng với Xăng E5 RON92 Mức 2 , 24 tháng đối với dầu Điêzen 0,05S Mức 2 tính từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, 
    1.2.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết:
a. Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của dầu Điêzen 0,05S Mức 2 (theo TCVN 5689:2024)
	[bookmark: _Hlk197877864]TT
	Tên chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Chỉ tiêu lý hóa

	1
	Chỉ số cetan
	TCVN 3180 (ASTM D 4737)
	³ 48

	 
	 
	TCVN 7760 (ASTM D 5453)
	 

	2
	Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg
	TCVN 6701 (ASTM D 2622)
	£ 400

	 
	 
	TCVN 3172 (ASTMD 4294)
	 

	3
	Nhiệt độ chưng cất, 0C, ở 90% thể tích thu hồi
	TCVN 2698 (ASTM D 86)
	£ 350

	4
	Điểm chớp cháy cốc kín, 0C
	TCVN 6608 (ASTM D 3828)
	³ 60

	5
	Độ nhớt động học ở 400C, mm2/s
	TCVN 3171 (ASTM D 445)
	2,0÷4,5

	6
	Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất, % KL
	TCVN 6324 (ASTM D 189)
	£ 0,1

	
	
	TCVN 7865 (ASTM D 4530)
	

	7
	Điểm đông đặc, 0C
	TCVN 3753 (ASTM D 97)
	£ 6

	8
	Hàm lượng tro, % KL
	TCVN 2690 (ASTM D 482)
	£ 0,01

	9
	Hàm lượng nước, mg/kg
	TCVN 3182 (ASTM D 6304)
	£ 90

	10
	Ăn mòn mảnh đồng ở 500C trong 3h
	TCVN 2694 (ASTM D 130)
	 Loại 1

	11
	Khối lượng riêng ở 150C , kg/m³
	TCVN 6594 (ASTM D 1298)
	820÷860

	
	
	TCVN 8314 (ASTM D 4052)
	

	12
	Tạp chất dạng hạt, mg/L
	TCVN 2706 (ASTM D 6217)
	£ 5

	13
	Độ bôi trơn, µm
	TCVN 7758 (ASTM D 6079)

	   460

	14
	Ngoại quan
	TCVN 7759 (ASTM D 4176)
	Sạch, trong



b. Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của Xăng E5 RON92 Mức 2(Theo tiêu chuẩn TCVN 8063:2024)
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Chỉ tiêu lý hóa

	1
	Trị số ôctan theo phương pháp nghiên cứu (RON)
	TCVN 2703 (ASTM D 2699)
	³ 95

	2
	Hàm lượng chì, g/L
	TCVN 7143 (ASTM D 3237)
	£ 0,025

	
	
	TCVN 6704 (ASTM D 5059)
	

	 
	Thành phần cất, 0C:
	
	

	 
	-   Điểm sôi đầu, 0C
	
	           £ 40

	 
	-   10% thể tích, 0C
	
	£ 60

	3
	-   50% thể tích, 0C
	TCVN 2698 (ASTM D 86)
	£ 120

	 
	-   90% thể tích, 0C
	
	£ 190

	 
	-   Điểm sôi cuối, 0C
	
	£ 215

	 
	-   Cặn cuối,```````````` % thể tích
	
	£ 2,0

	4
	Ăn mòn mảnh đồng ở 500C/3h , max
	TCVN 2694 (ASTM D 130)
	Loại 1

	5
	Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100ml.
	TCVN 6593 (ASTM D 381)
	£ 2

	6
	Độ ổn định oxy hóa, phút
	TCVN 6778 (ASTM D 525)
	³ 480

	 
	 
	TCVN 7760 (ASTM D 5453)
	

	7
	Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg
	TCVN 6701 (ASTM D 2622)
	£ 500

	 
	 
	TCVN 3172 (ASTM D 4294)
	

	8
	Áp suất hơi (Reid) ở 37,80C, kPa
	TCVN 7023 (ASTM D 4953)
	43÷75

	9
	Hàm lượng Benzen, % thể tích
	
TCVN 6703 (ASTM D 5580)
	£  2,5

	
	
	
	

	10
	Ngoại quan
	TCVN 7759 (ASTM D 4176)
	Trong suốt, không có nước tự do và tạp chất

	11
	Khối lượng riêng ở 15ºC, kg/m³
	TCVN 6594 (ASTM D 1298)
	£ 720

	
	
	TCVN 8314 (ASTM D 4052)
	

	12
	Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L
	TCVN 7331 (ASTM D 3831)
	≤ 5

	
	 
	TCVN 7330 (ASTM D 1319)
	

	13
	Hàm lượng Hydrocacbon thơm, % thể tích
	TCVN 3166 (ASTM D 5580)
	≤ 40

	
	 
	ASTM D 6839
	

	14
	Hàm lượng olefin, % thể tích
	TCVN 7330 (ASTM D 1319)
	 ≤ 38

	
	
	ASTM D 6296
	

	15
	Hàm lượng oxy, % khối lượng
	TCVN 7332 (ASTM D 4815)
	≤ 3,7


   1.3. Các yêu cầu khác
      - Nhà thầu phải cung cấp bản chứng nhận chất lượng do một trung tâm VILAS hoặc công ty kiểm định thực hiện mới nhất của hàng hóa chào thầu để Bên mời thầu đối chiếu với bản thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa.
	- Cung cấp chi tiết các quy trình xử lý sự cố có thể xảy trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng (tràn dầu, cháy nổ). 
- Căn cứ quyết định số 35/QĐ-TTG ngày 11/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; quyết định số 1729/QĐ-TM ngày 29/7/2021 của Tổng Tham mưu trưởng ban hành quy chế đóng quân canh phòng khu vực Trụ sở BQP. Đối với các doanh nghiệp ngoài quân đội khi tham gia gói thầu, yêu cầu nhân  sự chủ chốt phải nộp kèm theo “Phiếu lý lịch tư pháp số 2” do cơ quan có thẩm cấp (ngày cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng-mở thầu) để làm cơ sở hoàn thiện thủ tục đón nhân sự ra-vào đơn vị khi đến thương thảo hợp đồng.
- Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng cách sau đây: Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực tối thiểu từ ngày nộp HSDT đến hết thời gian thực hiện gói thầu với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT
- Theo quy định, Bên mời thầu phải cung cấp các thông tin để nhà thầu lên phương án thực hiện gói thầu và tính toán các chi phí hợp lý (như địa điểm, cung đường, phương tiện vận chuyển, thực trạng kho bãi, con người và các thiết bị hỗ trợ việc nâng hạ hàng...). Do đặc thù Bên mời thầu là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật nên Bên mời thầu không thể công khai toàn bộ thông tin trong E-HSMT. Do vậy yêu cầu Nhà thầu có kế hoạch khảo sát thực trạng kho của Chủ đầu tư.
   Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT không có bản vẽ.
   Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa nhà thầu cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT được phê duyệt.
- Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ thông báo cụ thể cho Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên Nhà thầu chịu.

